
MẪU KHẢO SÁT SỐ 02 

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    /   / 2025 của  UBND Thành phố) 

 

A. NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP 

I. Thông tin doanh nghiệp 

1. Tên doanh nghiệp*: ………………………………………………………… 

2. Mã số thuế/CCCD*: ………………………………………………………… 

3. Loại hình doanh nghiệp*: 

[ ] Nhà nước [ ] Có vốn đầu tư nước ngoài 

[ ] Ngoài nhà nước [ ] Hộ kinh doanh cá thể 

4. Địa chỉ*: ……………………………………………………………………… 

5. Thông tin liên lạc*: 

Đại diện doanh nghiệp: ……………….. Chức vụ: ………………… 

Số điện thoại: ………………………… Email: …………………… 

6. Ngành kinh doanh*: 

[ ] Nông, lâm nghiệp và thủy sản [ ] Công nghiệp, chế biến, chế tạo 

[ ] Xây dựng [ ] Vận tải, kho bãi 

[ ] Dịch vụ lưu trú và ăn uống [ ] Giáo dục và đào tạo 

[ ] Y tế và trợ giúp xã hội [ ] Bán buôn và bán lẻ 

[ ] Khác: ……………………………  

7. Quy mô lao động*: 

[ ] < 10 [ ] 10 – 50 

[ ] 51 – 100 [ ] 101 – 200 

[ ] > 200  

II. Nhu cầu tuyển dụng 

1. Vị trí 1: Tên công việc……………………………………………Số lượng:…… 

2. Vị trí 2: Tên công việc……………………………………………Số lượng:….... 

3. Vị trí 3: Tên công việc……………………………………………Số lượng:….... 

4. Vị trí 4: Tên công việc……………………………………………Số lượng:….... 

Địa điểm làm việc:…… 

III. Đăng ký dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng 

1. Đăng ký tư vấn tuyển dụng: [ ] Có          [ ] Không 

2. Đăng ký giới thiệu ứng viên phù hợp: [ ] Có          [ ] Không 

3. Hình thức tuyển dụng mong muốn*: 

[ ] Trực tiếp [ ] Qua điện thoại 

[ ] Phỏng vấn online [ ] Tại hệ thống Sàn GDVL 

B. THÔNG TIN VIỆC LÀM TRỒNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Tên công việc tuyển dụng*: ………………………………………………………. 

2. Số lượng:………. 
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3. Mô tả công việc* (ngắn gọn): …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Địa điểm làm việc:…. . 

4. Yêu cầu về trình độ chuyên môn*: 

[ ] Chưa qua đào tạo [ ] Trung cấp 

[ ] Cao đẳng [ ] Đại học 

[ ] Thạc sĩ/Tiến sĩ  

5. Yêu cầu về Kinh nghiệm làm việc*: 

[ ] Không yêu cầu [ ] Dưới 1 năm 

[ ] 1 - 2 năm [ ] 2 - 5 năm 

[ ] Trên 5 năm  

6. Yêu cầu về độ tuổi: 

7. Mức lương*: 

[ ] Dưới 5 triệu [ ] 5 - 10 triệu 

[ ] 10 - 15 triệu [ ] Trên 15 triệu 

8. Phúc lợi chính*: 

[ ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN [ ] Hỗ trợ ăn trưa 

[ ] Xe đưa đón [ ] Hỗ trợ nhà ở 

[ ] Khác: ……………………………  

9. Thời hạn tuyển dụng*: ……/……/…… 

 

 

       Hà Nội, ngày    tháng     năm 

      ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
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